
 

 

BÀI 4 NGƯỜI NẶN TÒ HE 

C. PHẦN C: MỞ RỘNG VỐN TỪ NGHỀ NGHIỆP 

Câu 1: (Câu 3) 

Đề bài: 

Câu 3: Xếp các từ ngữ trong khung vào bốn nhóm: 

 

a. Chỉ người lao động 

b. Chỉ hoạt động của người lao động 

c. Chỉ vật dụng dùng khi lao động 

d. Chỉ nơi lao động 

Phương pháp: 

Em đọc kĩ các từ ngữ và sắp xếp vào các nhóm thích hợp. 

Lời giải: 

a. Chỉ người lao động: công nhân, nông dân, bác sĩ 

b. Chỉ hoạt động của người lao động: cày ruộng, lái tàu, khám bệnh 

c. Chỉ vật dụng dùng khi lao động: máy khoan, máy cày, ống nghe 

d. Chỉ nơi lao động: công trường, bệnh viện, đồng ruộng 

Câu 2: (Câu 4) 

Đề bài: 



 

 

Câu 4: Chọn từ ngữ ở bài tập 3 phù hợp với mỗi ô hoa: 

 

Phương pháp: 

Em dựa vào 12 từ ở bài tập 3 để điền vào ô trống thích hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a. Ngoài đồng, bác nông dân đang cày ruộng. Chiếc máy cày như một con bọ ngựa khổng lồ 

đang chăm chỉ làm việc. 

b. Đêm ấy, bé Vân sốt cao, phải vào bệnh viện. Em lo lắng nhìn ông bác sĩ già đeo kính trắng, 

cổ đeo cái ống nghe như chiếc vòng bạc. Khi khám bệnh cho Vân, đôi mày ông cứ nhíu lại 

như nghĩ ngợi điều gì. Cuối cùng, đôi mắt ông sáng lên làm mẹ và Vân thấy nhẹ cả người: 

“Cháu bị cảm thôi! Chị cứ yên tâm!”. 


